MỤC TIÊU –NỘI DUNG –HOẠT ĐỘNG

Lớp Cơm thường. Tháng 03/2013

Chủ điểm: Rau – củ  - quả

Thời gian 1/03/2012 đến 29/03/2013

	Mục tiêu
	Hoạt động

	I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT:

	1/ Phát  triển vận động:

- Tiếp tục phát triển các nhóm cơ: Hô hấp , tay , lưng bụng, chân 

- Trẻ thực hiện các VĐCB đúng tư thế:

+ Trẻ biết khuỵu gối, dùng sức bật qua luống cỏ

+ Biết cầm bóng ném đúng tư thế và trúng đích

+ Biết chơi tung  bắt bóng cùng cô 

- Trẻ hứng thú, mạnh dạn tham gia các trò chơi vận động

-Trẻ biết tham gia các hoạt động đóng cọc bàn gỗ, luồn dây ống hút

- Biết xếp các khối gỗ cạnh nhau, cách đều nhau, biết chắp ghép hình 3-4 mảnh

- Biết chơi với đất nặn và có kỹ năng lăn tròn viên đất, Biết cầm bút và tô màu. Biết dán bông hoa theo vệt chấm
	1/ Phát  triển vận động:

- Tập các BTPTC: Tập với quả, tập với cành lá, tập với cỏ

VĐCB:

 - Bật qua luống cỏ ( 0,5-10cm)

- Ném trúng đích     

- Chơi tung bắt bóng cùng cô

+TCVĐ: Gà trong vườn rau, nu na nu nống, gieo hạt, nhảy vào vòng , dung dăng dung dẻ, hái quả.

- Đóng cọc bàn gỗ, luồn dây ống nhựa để trang trí lớp

- Chơi xếp hàng rào

- Chơi chắp ghép hình rau, củ quả

- Nặn quả cam, quả nhãn

- Tô màu quả chuối, quả cam.

- Làm thiệp tặng cô

	2/  Giáo dục DD và sức khỏe:

- Trẻ biết ăn thức ăn, uống nước đã nấu chín

- Có nề nếp trong giờ ăn, không  nói chuyện trong khi ăn

- Trẻ biết nói khi có nhu cầu ăn, ngủ, VS

- Trẻ biết phòng tránh tai nạn: Không bỏ hột hạt vào tai, mũi.. không rượt đuổi nhau


	2/  Giáo dục DD và sức khỏe:

-Tổ chức giờ ăn cho trẻ

- Hướng dẫn trẻ biết ăn chín, uống chín trong giờ ăn 

- Nhắc nhỡ, hướng dẫn trẻ biết gọi cô khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.

- Hướng dẫn trẻ ăn quả (Có hạt)

- Nhắc nhở trẻ không chạy, rượt đuổi nhau trong giờ chơi.

	II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC:

	1. Luyện tập và phối hợp các giác quan:

- Trẻ nhận biết quả cứng - mềm  trơn láng - xù xì qua cảm giác bàn tay

- Trẻ nhận biết mùi, vị của quả.


	1. Luyện tập và phối hợp các giác quan:

- Chơi chiếc túi kỳ diệu

- Chơi chọn quả theo yêu cầu

- Chọn quả theo nhóm trơn láng, xù xì

- Mũi ai thính ?

- Bé ăn quả gì?( Khám phá quả chua , 

ngọt)



	2. Nhận biết:

- Trẻ biết ngày 8/3 là ngày lễ của bà, mẹ, cô giáo
- Trẻ thích tìm hiểu khám phá thế giới xung quanh
- Trẻ nhận biết  gọi tên, và biết được các đặc điểm đặc trưng của một số loại rau, củ, quả quen thuộc

-Trẻ nhận biết và phân biệt củ, quả có kích thước to - nhỏ

- Nhận biết phân biệt màu xanh - đỏ -vàng
	2. Nhận biết:

- Xem hình ảnh công việc của bà, mẹ , cô giáo và trò chuyện về ngày 8.3

- Hoạt đông  ngoài trời: 

+ Quán sát vườn rau: Mồng tơi, rau dền…

+ Quan sát cây xoài, khế , cây chuối…

+ Quan sát bầu trời

 Nhận biết:

+ Rau muống, rau cải, bắp cải,

+ Củ cà rốt,quả cà chua, bí đỏ.

+ Quả chuối, quả táo.

+ Quả xoài, quả đu đủ, quả dưa hấu

- Chọn rau quả theo yêu cầu

- Giải câu đố một số loại quả.

- Chơi phân nhóm quả chua ngọt

-Nhận biết & phân biệt quả To- nhỏ( cam , quít) 

- Chơi chọn đồ chơi, khối gỗ màu xanh., đỏ, vàng

-  Phân nhóm  theo màu xanh - vàng - đỏ

	III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ:

	1. Nghe - nói

- Trẻ nghe, hiểu các từ chỉ hành động quen thuộc, biết trả lời bằng những câu đơn giản và  thực hiện yêu cầu bằng lời nói của cô trong giao tiếp hằng ngày.

-  Thể hiện nhu cầu mong muốn bằng câu đơn giản

- Trẻ nghe, hiểu và sử dụng các từ chỉ rau củ, quả quen thuộc

- Trẻ nghe và biết trả lời các câu hỏi rau củ, quả gì? Như thế nào? Để làm gì? 

- Trẻ thích nghe, đọc các bài thơ, đồng dao, và kể chuyện cùng cô.

- Trẻ nói được tên chuyện, tên nhân vật và ngôn ngữ đơn giản của nhân vật trong chuyện

- Trẻ biết kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý phù hợp chủ đề


	1. Nghe – nói

- Nghe và thực hiện yêu cầu của cô trong hoạt động hằng ngày

- Tập cho trẻ thể hiện nhu cầu  qua giao tiếp hằng ngày

- Nghe và đoán câu đố một số loại rau , củ quả.

- Đặt câu hỏi về tên gọi, đặc điểm đặc trưng của rau củ, quả cho trẻ trả lời

- Đọc truyện cho trẻ nghe: Nhổ củ cải

- Đọc đồng dao : Họ nhà rau

- Thơ cây bắp cải, quả táo, quả chuối, củ cà rốt

- Kể chuyện cây táo, cây thị

- Đặt câu hỏi về tên chuyện, tên nhân vật trong chuyện, ngôn ngữ của nhân vật cho trẻ trả lời,  Kể chuyện cùng cô 



	3. Làm quen với sách:

- Trẻ biết  xem tranh và gọi tên các loại rau củ, quả quen thuộc 

-Biết chú ý lắng nghe khi người lớn đọc sách
	3. Làm quen với sách:

- Xem tranh về rau củ, quả

- lật trang sách các loại rau củ, quả.

- Cô đọc chuyện cho trẻ nghe.

	IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KĨ NĂNG XH VÀ THẨM MĨ:

	1. Phát triển tình cảm:

- Trẻ biết thực hiện những yêu cầu của giáo   viên  

- Biết được tên gọi rau củ, quả bé thích ăn

- Biết thể hiện quan tâm đến bà, mẹ và mọi người xung quanh 

- Hình thành ở trẻ ý thức giữ gìn cây xanh trong sân trường.
	1. Phát triển tình cảm:

- Trẻ thực hiện yêu cầu của cô: Chào khách,  thu dọn  đồ chơi...

- Chơi bé thích quả gì.

- Tập cho  trẻ Chúc mừng bà, mẹ, cô giáo nhân ngày 8/3, nhắc nhỡ trẻ chơi thân thiện với bạn trong khi chơi

- Dạo chơi vườn trường: Dạy trẻ không hái hoa, bẻ cành. 

	2. Phát triển kĩ năng xã hội:

- Trẻ biết xếp hàng khi đi ra sân chơi, rửa tay, láy đồ chơi…

- Trẻ biết giữ vệ sinh: Không vứt rác xuông hồ
	2. Phát triển kĩ năng xã hội

- Tiếp tục hướng dẫn  cho trẻ  xếp hàng rửa tay

- Tập cho trẻ xếp hàng đi ra sân chơi, tập TD

- Quan sát hồ hoa súng

	3. Phát triển cảm xúc thẩm mĩ:

- Trẻ thích thú khi nghe âm thanh trong thiên nhiên.

- Trẻ biết hát cùng cô một số bài hát phù hợp chủ đề

- Biết vận động theo nhạc cùng cô

- Trẻ hứng thú khi  nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau

- Trẻ thích  xem hình ảnh trong tranh về rau củ quả

- Trẻ thích chơi với đất nặn , biết vo tròn

- Trẻ thíchvà biết xếp chồng, xếp cạnh, các khối gỗ


	3. Phát triển cảm xúc thẩm mĩ:

- Nghe và trò chuyện một số âm thanh: tiếng chim hót, tiếng gió thổi, lá reo.

- Cho trẻ nghe bài hát, hát và vận động theo nhac: : Em yêu cây xanh, lý cây xanh, vườn cây của ba, quả, quả táo, trồng cây, lá xanh

- Xem tranh về các loại rau củ ,quả

- Chơi với đất nặn, nặn quả cam, quả nhãn

- Xếp hàng rào, xếp bàn ghế, xếp nhà, đường đi


. 

Chủ điểm : Rau – củ - quả

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1và 2 THÁNG 3/2013
( Từ 01/03/2013 đến 15/03/2013)

	Thứ/

 H/động
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	Đón trẻ
	- Trò chuyện về tên gọi và đặc điểm của  một số loại rau củ mà trẻ đã biết .

Trò chuyện về giá trị dinh dưỡng về các loại rau củ 

	Thể dục sáng
	Bài :             TẬP VỚI CÀNH  LÁ
1/ Khởi động: Đi chậm, nhanh dần, chạy đi chậm dần, dừng lại

2/ Trọng động: 
- Động tác hô hấp        : Thổi lá                     3 lần

- Động tác tay              : Lá reo                      3 lần

- Động tác lưng bụng  : Nhặt lá                     3 lần

- Động tác chân           : Nhảy qua lá             3 lần
3/ Hồi tĩnh: Đi hít thở nhẹ nhàng

	Hoạt động có chủ đích 
	* NBTN: 

+T1 : Rau muống, rau cải, bắp cải, 

- Nghe đọc đồng dao về rau  

+T2 : Củ cà rốt, quả cà chua, bí đỏ

- Chạy về đúng vườn
	 *HĐVĐV
Xếp hàng rào vườn rau

- NBPB: màu xanh- đỏ -vàng
	* Thơ :
Củ Cà rốt
NBTN: Củ cà rốt 


	* Mừng ngày 8/3

- Dán thiệp tặng mẹ
-Nghe hát: quà ngày 8/3

* ÂN:

- Dạy hát: Lá xanh

- Nghe hát: Lý cây xanh
	* TD:

-Tập với cỏ
* VĐCB: 

Bật qua luống cỏ

-TCVĐ :  Gà trong vườn rau

	Hoạt động mọi lúc mọi nơi


	-Thao tác vai: Chơi bán hàng, (bé bán rau, củ, quả) nấu cơm canh, chơi cho bé ăn, 
-TCXD: Xếp cổng, hàng rào vườn rau , xếp theo ý thích, chơi đóng cọc bàn gỗ

-Xâu hạt: Chơi với đất nặn, nặn các loại quả tròn, tập cầm viết tô màu
-Góc thư viện : Xem tranh các loại rau củ, tranh chuyện nhổ củ cải
-Góc âm nhạc: Sử dụng dụng cụ âm nhạc: gỏ, xúc xắc,tập trẻ hát, nghe hát, tập vận động theo nhạc những bài trong và ngoài chương trình, nghe dân ca

-Chơi động: Chơi các loại đồ chơi như: ô tô, máy bay...

	Hoạt động ngoài trời


	*Nghe và trò chuyện một số âm thanh trong TN
 *TCVĐ: Gieo hạt- Nhảy vào vòng
*Chơi tự do
	* QS vườn rau mồng tơi
TCVĐ:  Gà trong vườn rau, đàn gà con 
*Chơi tự do
	QS vườn rau
TCVĐ: Tung bắt bóng cùng cô

- Chơi với bóng
*Chơi tự do

	QS cây chuối

TCVĐ: Hái quả

Thi ai ném xa nhất

*Chơi tự do


	QS hồ hoa súng
TCVĐ: Gieo hạt- Nhảy vào vòng
*Chơi tự do, 


	Hoạt động chiều
	-Nghe đọc đồng dao về rau Kể về rau củ trẻ biết.
	Chơi luồn dây ống nhựa 


	- Nghe đọc thơ “Cây bắp cải”

- Chơi chắp ghép hình rau củ
	Sinh hoạt văn nghệ : Bé hát tặng bà và mẹ 
	Hát một số bài hát trong chủ điểm

- Nhận xét cuối tuần


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3-4 THÁNG 3/2013
( Từ 18/3/2013 đến 30/03/2013)
	Thứ

H/động
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	Đón trẻ
	Trò chuyện với trẻ về các loại quả mà trẻ thích 
Ích lợi của việc ăn các loại quả đối với cơ thể.

	Thể dục sáng
	Bài :             TẬP VỚI QUẢ

1/ Khởi động: Đi chậm, nhanh dần, chạy đi chậm dần, dừng lại

2/ Trọng động: 

- Động tác hô hấp       : Ngửi quả        3 lần

- Động tác tay             : Khoe quả        3 lần

- Động tác lưng bụng  : Nhặt quả         3 lần

- Động tác chân           : Hái quả           3 lần

3/ Hồi tĩnh: Đi hít thở nhẹ nhàng

	Hoạt động có chủ đích 
	* NBTN:

Một số loại quả bé thích: 
T1: + Q. chuối, quả táo
- Chơi:. sờ và đoán quả
T2: + quả xoài, đu đủ, quả mảng cầu 
- Chọn quả trơn láng, xù xì
	*TD:

- Tập với quả
* VĐCB: Ném trúng đích
- TCVĐ: Nu na nu nống
	* Kể chuyện:
Quả Táo.

- Bé ăn táo

	*Âm nhạc
Hát: Quả 

Nghe hát : Vườn cây của ba

TCAN: Nghe hát đoán tên bạn
	*Nặn :

Quả cam
- Giải câu đố về các loại quả  
- T/C về  quả cam

* Tô màu: Qủa Xoài

- NBTN:Q..Xoài

	Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	Thao tác vai: Chơi bán các loại rau củ, quả, 
-TCXDựng: Xếp nhà cao tầng, xếp cổng hàng rào, xếp theo ý thích
- chơi với đất nặn: nặn quả tròn, tô màu
-Góc thư viện : Xem tranh các loại quả, tranh chuyện Qủa thị

-Góc âm nhạc: Sử dụng dụng cụ âm nhạc: gỏ, xúc xắc,tập trẻ hát, nghe hát, tập vận động theo nhạc những bài trong và ngoài chương trình, nghe dân ca

-Chơi động: Chơi các loại đồ chơi như: ô tô, máy bay...

	Hoạt động ngoài trời
	*Dạo chơi vườn trường

TC:Gà trong vườn rau 
- Đàn gà con
*Chơi tự do

	*  QS cây chuối

TCVĐ: Hái quả

- Tung bắt bóng cùng cô

*Chơi tự do
	* QS bầu trời
*TCVĐ: Dung dăng dung dẻ 
- Chơi Trời nắng, trời mưa

*Chơi tự do,
	* Quan sát cây khế
*TCVĐ: Dung dăng dung dẻ - Hái quả

*Chơi tự do, 
	* Chơi tung bắt bóng cùng cô
*Chơi tự do, chơi với đồ chơi

	Hoạt động chiều
	-Xem tranh về các loại quả trên P.P
-Chắp ghép hình các loại quả
	-Nghe hát: quả 

- Chơi Gắp quả
	- Bé ăn quả gì?( Khám phá quả chua,ngọt)
- Trò chuyện, nhắc nhở không bỏ hột hạt vào mũi tai
	- chơi “ Chiếc túi kỳ diệu’

- Chọn quả Trơn láng, xù xì.
	-Nghe hát các bài hát dân ca 
-Nhận xét cuối tuần 


